
 Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN 

   (Kèm theo Quyết định số   1551 /QĐ-UBND ngày   07 /7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (05 TTHC) 
 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

01 1.008907 

Cấp Giấy phép thành 

lập Trung tâm hòa giải 

thương mại 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp 

thẩm định, trình Chủ tịch UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

xem xét, cấp Giấy phép thành lập 

cho Trung tâm hòa giải thương mại. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 

từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ đề 

nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương xem xét, 

cấp Giấy phép thành lập cho Trung 

tâm hòa giải thương mại. 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: phố 

Dã Tượng, phường 

Lương Văn Tri, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Tư pháp. 

Địa chỉ: 623, 

đường Bà Triệu, 

phường Đông 

Kinh, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn. 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 của Chính 

phủ về hòa giải thương mại. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

và hướng dẫn sử dụng một số 

biểu mẫu về tổ chức và hoạt 

động hòa giải thương mại. 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-

CP ngày 29/5/2025 của Chính 

phủ, sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc 

lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 

08 thông tư liên quan đến thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực 

bổ trợ tư pháp. 

- Thông tư số 11/2025/TT-

BTP ngày 25/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số điều của 

các Thông tư thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư 

pháp. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239238
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

02 1.008908 

Cấp lại Giấy phép 

thành lập Trung tâm 

hòa giải thương mại, 

Giấy phép thành lập 

chi nhánh, văn phòng 

đại diện của tổ chức 

hòa giải thương mại 

nước ngoài tại Việt 

Nam 

 

07 ngày 
- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: phố 

Dã Tượng, phường 

Lương Văn Tri, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Tư pháp. 

Địa chỉ: 623, 

đường Bà Triệu, 

phường Đông 

Kinh, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn. 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp. 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-

CP ngày 29/5/2025 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 11/2025/TT-BTP 

ngày 25/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp. 

03 1.008909 

Bổ sung hoạt động hòa 

giải thương mại cho 

Trung tâm trọng tài 

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp 

thẩm định, trình Chủ tịch UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

xem xét, quyết định bổ sung hoạt 

động hòa giải thương mại cho Trung 

tâm trọng tài. 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ đề 

nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương xem xét, 

quyết định bổ sung hoạt động hòa 

giải thương mại cho Trung tâm trọng 

tài. 

04 1.008910 

Thay đổi tên gọi, địa 

chỉ trụ sở Trung tâm 

hòa giải thương mại 

sang tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

khác; đăng ký hoạt 

1. Trường hợp thay đổi về tên gọi, 

Trung tâm hòa giải thương mại: 

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp 

thẩm định, trình Chủ tịch UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: phố 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239276
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239277
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239278
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Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

động Trung tâm hoà 

giải thương mại khi 

thay đổi địa chỉ trụ sở 

sang tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

khác 

xem xét, có văn bản chấp thuận nội 

dung thay đổi. 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ đề 

nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương xem xét, 

có văn bản chấp thuận nội dung thay 

đổi. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày văn 

bản chấp thuận của Chủ tịch UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về 

việc thay đổi tên gọi có hiệu lực, Trung 

tâm hòa giải thương mại gửi Giấy đề 

nghị thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký 

hoạt động qua dịch vụ bưu chính hoặc 

trực tiếp đến Sở Tư pháp nơi Trung tâm 

đăng ký hoạt động hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được Giấy đề nghị của Trung tâm, 

Sở Tư pháp quyết định thay đổi tên gọi 

trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung 

tâm. 

2. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở sang 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 

pháp thẩm định, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương nơi Trung tâm đặt trụ sở 

Dã Tượng, phường 

Lương Văn Tri, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Tư pháp. 

Địa chỉ: 623, 

đường Bà Triệu, 

phường Đông 

Kinh, tỉnh Lạng 

Sơn. 

dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn. 

-Nghị định số 112/2025/NĐ-

CP ngày 29/5/2025 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 11/2025/TT-BTP 

ngày 25/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp. 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


4 

 

  

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

mới cấp Giấy phép thành lập cho 

Trung tâm. Trong thời hạn 02 ngày 

làm việc kể từ ngày Sở Tư pháp trình 

hồ sơ đề nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương nơi 

Trung tâm đặt trụ sở mới cấp Giấy 

phép thành lập cho Trung tâm. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp 

cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 

Trung tâm hòa giải thương mại. 

05 1.008911 

Cấp Giấy phép thành 

lập chi nhánh/văn 

phòng đại diện của tổ 

chức hòa giải thương 

mại nước ngoài tại Việt 

Nam 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp 

thẩm định, trình Chủ tịch UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

xem xét, cấp Giấy phép thành lập 

cho chi nhánh, văn phòng đại diện 

của tổ chức hòa giải thương mại 

nước ngoài. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 

từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ đề 

nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương xem xét, 

cấp Giấy phép thành lập cho chi 

nhánh, văn phòng đại diện của tổ 

chức hòa giải thương mại nước 

ngoài. 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: 
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, 

phường Lương Văn 

Tri, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Tư pháp. 

Địa chỉ: 623, đường 

Bà Triệu, phường 

Đông Kinh, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn. 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP 

ngày 24/02/2017 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP 

ngày 26/02/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp. 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-

CP ngày 29/5/2025 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 11/2025/TT-BTP 

ngày 25/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp. 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239239
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (08 TTHC) 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lýi 

Theo quy định Sau cắt giảm 

01 1.009284 

Đăng ký làm hòa 

giải viên thương 

mại vụ việc 

07 ngày làm việc 

04 ngày  

làm việc  

(Quyết định số 

2661/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2020) 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả kết 

quả: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Lương Văn 

Tri, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Tư pháp. 

Địa chỉ: 623, đường 

Bà Triệu, phường 

Đông Kinh, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.

vn. 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-

CP ngày 24/02/2017 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP ngày 

29/5/2025 của Chính phủ; 

- Thông tư số 02/2018/TT-

BTP ngày 26/02/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 03/2024/TT-

BTP ngày 15/5/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 11/2025/TT-

BTP ngày 25/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

02 1.008913 

Đăng ký hoạt động 

Trung tâm hòa giải 

thương mại sau khi 

được Bộ Tư pháp 

cấp Giấy phép 

thành lập  

15 ngày 

10 ngày (Quyết 

định số 

2661/QĐ- 

UBND ngày 

20/12/2020) 

03 2.001716 

Đăng ký hoạt động 

của Chi nhánh 

Trung tâm hòa giải 

thương mại 

05 ngày 

 

04 1.008914 

Cấp lại Giấy đăng 

ký hoạt động Trung 

tâm hòa giải thương 

mại, chi nhánh 

Trung tâm hòa giải 

thương mại, Giấy 

đăng ký hoạt động 

của chi nhánh tổ 

chức hòa giải 

thương mại nước 

ngoài tại Việt Nam 

05 ngày  

làm việc 

03 ngày 

làm việc 

(Quyết định số 

2661/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2020) 

                                           
i Phần chữ in nghiêng là văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung. 



2 

 

  

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lýi 

Theo quy định Sau cắt giảm 

05 2.000515 

Chấm dứt hoạt 

động Trung tâm 

hòa giải thương mại 

trong trường hợp 

Trung tâm hòa giải 

thương mại tự 

chấm dứt hoạt động 

- Trong thời hạn 07 ngày 

kể từ ngày nhận được 

báo cáo của Trung tâm 

hòa giải thương mại, Sở 

Tư pháp trình Chủ tịch 

UBND tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

quyết định thu hồi Giấy 

phép thành lập. 

- Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

Quyết định thu hồi Giấy 

phép thành lập của Chủ 

tịch UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung 

ương có hiệu lực, Sở Tư 

pháp quyết định thu hồi 

Giấy đăng ký hoạt động 

của Trung tâm. 

 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả kết 

quả: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Lương Văn 

Tri, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Tư pháp. 

Địa chỉ: 623, đường 

Bà Triệu, phường 

Đông Kinh, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.

vn. 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-

CP ngày 24/02/2017 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP ngày 

29/5/2025 của Chính phủ; 

- Thông tư số 02/2018/TT-

BTP ngày 26/02/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 03/2024/TT-

BTP ngày 15/5/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 11/2025/TT-

BTP ngày 25/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

06 1.008915 

Đăng ký hoạt động 

của Chi nhánh tổ 

chức hòa giải 

thương mại nước 

ngoài tại Việt Nam 

sau khi được Bộ Tư 

pháp cấp Giấy phép 

thành lập 

10 ngày 

07 ngày (Quyết 

định số 

2661/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2020) 

https://dichvucong.langson.gov.vn/
https://dichvucong.langson.gov.vn/


3 

 

  

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lýi 

Theo quy định Sau cắt giảm 

07 1.008916 

Thay đổi tên gọi, 

Trưởng chi nhánh, 

địa chỉ trụ sở sang 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

khác của chi nhánh 

tổ chức hòa giải 

thương mại nước 

ngoài tại Việt Nam; 

đăng ký hoạt động 

của chi nhánh tổ 

chức hoà giải 

thương mại nước 

ngoài tại Việt Nam 

khi thay đổi tên gọi, 

Trưởng chi nhánh 

1. Trường hợp thay đổi 

về tên gọi, Trưởng chi 

nhánh: Trong thời hạn 

10 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ, Sở 

Tư pháp thẩm định, trình 

Chủ tịch UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

trung ương có văn bản 

chấp thuận nội dung 

thay đổi; trường hợp từ 

chối phải thông báo lý 

do bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

Trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày văn bản chấp 

thuận của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thay 

đổi tên gọi có hiệu lực, 

Chi nhánh gửi đề nghị 

thay đổi tên gọi trong 

Giấy đăng ký hoạt động 

qua dịch vụ bưu chính 

hoặc trực tiếp đến Sở Tư 

pháp tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

nơi Chi nhánh đăng ký 

hoạt động hoặc trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. Trong 

 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả kết 

quả: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Lương Văn 

Tri, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Tư pháp. 

Địa chỉ: 623, đường 

Bà Triệu, phường 

Đông Kinh, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.

vn. 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-

CP ngày 24/02/2017 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP ngày 

29/5/2025 của Chính phủ; 

- Thông tư số 02/2018/TT-

BTP ngày 26/02/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 03/2024/TT-

BTP ngày 15/5/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 11/2025/TT-

BTP ngày 25/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 



4 

 

  

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lýi 

Theo quy định Sau cắt giảm 

thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được đề nghị của Chi 

nhánh, Sở Tư pháp 

quyết định thay đổi tên 

gọi trong Giấy đăng ký 

hoạt động của Chi 

nhánh. 

2. Trường hợp thay đổi 

địa chỉ trụ sở sang tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

trung ương khác: Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 

pháp thẩm định, trình 

Chủ tịch UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

trung ương nơi Chi 

nhánh đặt trụ sở mới cấp 

Giấy phép thành lập cho 

Chi nhánh; gửi thông 

báo cho Sở Tư pháp 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương nơi 

Chi nhánh đặt trụ sở cũ. 



5 

 

  

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lýi 

Theo quy định Sau cắt giảm 

8 1.008912 

Chấm dứt hoạt động 

của chi nhánh, văn 

phòng đại diện của 

tổ chức hòa giải 

thương mại nước 

ngoài tại Việt Nam 

trong trường hợp chi 

nhánh, văn phòng 

đại diện chấm dứt 

hoạt động theo quyết 

định của tổ chức hòa 

giải thương mại 

nước ngoài hoặc tổ 

chức hòa giải thương 

mại nước ngoài 

thành lập chi nhánh, 

văn phòng đại diện 

tại Việt Nam chấm 

dứt hoạt động ở 

nước ngoài 

07 ngày làm việc 

04 ngày 

làm việc 

(Quyết định số 

2661/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2020) 

- Cơ quan, đơn vị 

tiếp nhận và trả kết 

quả: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Lương Văn 

Tri, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Tư pháp. 

Địa chỉ: 623, đường 

Bà Triệu, phường 

Đông Kinh, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công 

ích; 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

dịch vụ công trực tuyến 

tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.

vn. 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-

CP ngày 24/02/2017 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 

112/2025/NĐ-CP ngày 

29/5/2025 của Chính phủ; 

- Thông tư số 02/2018/TT-

BTP ngày 26/02/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 03/2024/TT-

BTP ngày 15/5/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 11/2025/TT-

BTP ngày 25/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

__ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239279
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